
Lớp TÊN HỌC PHẦN
Số 

TC
LT

TH/

TT
Phòng Buổi [thứ] Từ ngày Đến ngày

Khoa 

CM/TT
Tên GV

C16.KTĐ Giáo dục quốc phòng 6 45 60 T4 S[3,5] 25.02.2019 15.05.2019 Đại cƣơng Nguyễn Văn Hoạt

C16.KTĐ Kỹ thuật máy tính và ghép nối 2 20 20 H2.301 C[2,4,6] 25.03.2019 11.04.2019 ĐT-VT Vũ Thị Kim Nhung

K4.ĐTVT Chuyên đề 2: Vô tuyến truyền thông 1 15 0 H2.101 S2[3,5] 25.02.2019 17.03.2019 ĐT-VT Tăng Thế Toan

K4.ĐTVT Chuyên đề 3: Công nghệ điện tử mới 2 30 0 H2.101 C1[2,4,6] 25.02.2019 24.03.2019 ĐT-VT Lê Huy Bình, Trần Thị Diệp

K4.ĐTVT Quản lý mạng viễn thông 2 20 20 H2.101 C2[2,4,6] 25.02.2019 02.04.2019 ĐT-VT Lê Huy Bình

K4.ĐTVT Thiết bị đầu cuối 2 30 0 H2.101 S1[3,5] 25.02.2019 07.04.2019 ĐT-VT Phan Đình Trung

K4.ĐTVT Thông tin di động 2 30 0 H2.101 S1[2,4,6] 25.02.2019 24.03.2019 ĐT-VT Vũ Thị Kim Nhung

K4.HTĐ1 ĐAMH Kỹ thuật cao áp 1 0 0 H2.201 C[2,4,6] 25.02.2019 17.03.2019 KT Điện Đoàn Văn Hải

K4.HTĐ1 Quy hoạch hệ thống điện 3 30 30 H2.201 S[3,5] 25.02.2019 07.04.2019 KT Điện Trần Thị Thủy

K4.HTĐ1 Thực hành điện công nghiệp 3 0 90 T5 S[2,4,6] 25.02.2019 07.04.2019 KT Điện Nguyễn Tuyết Dung

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018 - 2019

       Căn cứ Chƣơng trình đào tạo và thực tế của Nhà trƣờng; 

       Xét đề nghị của Trƣởng Khoa chuyên môn, Nhà trƣờng thông báo Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018-2019 cụ thể nhƣ sau: 

     - Tổ chức thực hiện:   

                    + Chủ nhiệm lớp báo sinh viên thực hiện; Giảng viên lên lớp theo thời khóa biểu;

                    + Phòng Quản trị thiết bị chuẩn bị cơ sở vật chất, mở cửa phòng học trƣớc giờ học 15 phút;

                    + Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lƣợng, Thanh Tra Pháp chế, các Khoa chuyên môn, Trung tâm kiểm tra, kiểm soát theo quy định.

       - Thời gian:

                    + Sáng: S1 từ 7 giờ 0 phút đến 9 giờ 5 phút; S2 từ 9 giờ 25 phút đến 11 giờ 30 phút; 

                    + Chiều:  C1 từ 13 giờ 0 phút đến 15 giờ 5 phút; C2 từ 15 giờ 25 phút đến 17 giờ 30 phút;  C3 từ 19 giờ 0 phút đến 21 giờ 5 phút;

                    + Nghỉ giải lao: sáng từ 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 25 phút; chiều từ 15 giờ 5 phút đến 15 giờ 25 phút;

                    + Giảng viên và Sinh viên có mặt trƣớc giờ học 05 phút, giảng viên không đƣợc tự ý cho sinh viên nghỉ học;

                    + Các ngày nghỉ lễ 10.03.2019 (âm lịch) và 30.04.2019,01.05.2019 sinh viên nghỉ lễ theo quy định của Nhà nƣớc. Nhà trƣờng đã xếp lịch nghỉ bù vào trong 

Kế hoạch học.

       - Trong quá trình thực hiện gặp vƣớng mắc báo trực tiếp Phòng Đào tạo để xin ý kiến Ban Giám hiệu giải quyết kịp thời.

UBND TỈNH HẢI DƢƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/TKB-ĐHHD Hải Dương, ngày 19 tháng 02 năm 2019
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K4.HTĐ2 ĐAMH Kỹ thuật cao áp 1 0 0 H2.301 S1[2,4,6] 25.02.2019 07.04.2019 KT Điện Đoàn Văn Hải

K4.HTĐ2 Quy hoạch hệ thống điện 3 30 30 H2.301 C[3,5] 25.02.2019 07.04.2019 KT Điện Trần Thị Thủy

K4.HTĐ2 Thực hành điện công nghiệp 3 0 90 T5 C[2,4,6] 25.02.2019 07.04.2019 KT Điện Nguyễn Tuyết Dung

K5.CNTT Lập trình di động 4 45 30 T2 S[3,6] 25.02.2019 17.04.2019 CNTT Nguyễn Thị Hòa

K5.CNTT Những vấn đề hiện đại về Công nghệ phần mềm 4 45 30 T2 C[2,4,6] 17.03.2019 20.04.2019 CNTT Ngành CNTT

K5.CNTT Thực tập chuyên ngành Công nghệ phần mềm 4 45 30 T2 S[2.4,5] 25.02.2019 31.03.2019 CNTT Phạm Văn Quang

K5.CTH Các tác phẩm mácxít về chính trị 2 25 10 D3.101 S[3,5] 18.03.2019 10.04.2019 LLCT Đặng Trà My

K5.CTH Chính trị học phát triển 3 40 10 D3.101 C[2,4,6] 29.03.2019 22.04.2019 LLCT Nguyễn Thị Thắm 81

K5.CTH Giáo dục thể chất 2 1 6 24 SVĐLH S[3,5] 25.02.2019 17.03.2019 Đại cƣơng Trần Doãn Khoa

K5.CTH Lịch sử  ngoại giao 2 25 10 D3.101 C1[2,4,6] 25.02.2019 28.03.2019 LLCT Trần Việt Dũng

K5.CTH Lịch sử tƣ tƣởng chính trị 3 40 10 D3.101 C2[2,4,6] 25.02.2019 11.04.2019 LLCT Hoàng T Chung

K5.CTH

Phƣơng pháp tiếp cận và xử lý tình 

huống chính trị 2 25 10 D3.101 C2[3,5] 25.02.2019 14.04.2019 LLCT Tô Văn Sông

K5.CTH Tâm lý học quản lý 2 25 10 D3.101 S1[2,4,6] 12.04.2019 16.05.2019 Quản trị Vũ Thị Thu Trang

K5.KT1 Giáo dục quốc phòng 3 3 15 60 SVĐLH C[3,5] 25.02.2019 17.04.2019 Đại cƣơng Phạm Văn Đỏ

K5.KT1 Khởi nghiệp 2 25 10 D7.301 S[3,5] 25.02.2019 20.03.2019 Quản trị Vũ Thị Thảo 86

K5.KT1 Thực hành kế toán 3 15 60 D7.301 S[2,4,6] 25.02.2019 31.03.2019 Kế toán Phạm Thị An

K5.KT2 Giáo dục quốc phòng 3 3 15 60 SVĐLH S[2,4] 25.02.2019 21.04.2019 Đại cƣơng Vũ Thị Cúc 89

K5.KT2 Hệ thống thông tin kế toán 3 30 30 D4.101 C[3,5] 25.02.2019 24.03.2019 Kế toán Tạ Thị Tuyết Anh

K5.KT2 Khởi nghiệp 2 25 10 D4.101 C[3,5] 25.03.2019 17.04.2019 Quản trị Lê Thị Nguyệt

K5.KT2 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 15 30 D4.101 C[2,4,6] 01.04.2019 25.04.2019 K.Tế Đào Thị Miền

K5.KT2 Thực hành kế toán 3 15 60 D4.101 C[2,4,6] 25.02.2019 31.03.2019 Kế toán Nguyễn Thị Phƣơng Dung

K5.KTĐ ĐAMH Thiết kế hệ thống cung cấp điện 1 0 0 H2.401 C[2,4] 18.04.2019 26.05.2019 KT Điện Phạm Văn Hiếu

K5.KTĐ Kỹ thuật chiếu sáng 3 45 0 H2.401 S[3,5] 18.03.2019 17.04.2019 KT Điện Nguyễn Phúc Dƣơng

K5.KTĐ Kỹ thuật vi điều khiển 3 30 30 H2.401 S1[2,4,6] 25.02.2019 23.04.2019 ĐT-VT Nguyễn Thị Toan
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K5.KTĐ Thiết bị điện lạnh 2 30 0 H2.401 S[3,5] 25.02.2019 17.03.2019 KT Điện Vũ Tiến Thuỷ

K5.KTĐ Thiết kế hệ thống cung cấp điện 3 45 0 H2.401 S[3,5] 18.04.2019 26.05.2019 KT Điện Lê Thị Thƣơng

K5.KTĐ Truyền số liệu 3 45 0 H2.401 S2[2,4,6] 25.02.2019 07.04.2019 ĐT-VT Lê Huy Bình

K5.KTĐ Xử lý tín hiệu số 3 35 20 H2.401 S2[2,4,6] 08.04.2019 04.06.2019 ĐT-VT Nguyễn Thị Toan

K5.KTTH Khởi nghiệp 2 25 10 D7.101 C[2,4,6] 25.02.2019 12.03.2019 Quản trị Phạm Đức Kiểm

K5.KTTH +K6.KTTH Kinh tế đầu tƣ 2 25 10 D7.302 C1[3,5] 25.02.2019 14.04.2019 Quản trị Hà Thu Hoài

K5.KTTH +K6.KTTH Kinh tế vĩ mô 2 3 40 10 D5.201 S[2,4,6] 21.03.2019 12.04.2019 K.Tế Phạm Thị Hƣơng

K5.KTTH +K6.KTTH Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học 2 30 0 D5.201 C2[3,5] 25.02.2019 07.04.2019 Quản trị Phạm Hồng Thơm

K5.KTTH +K6.KTTH Quản trị chiến lƣợc 2 25 10 D5.102 S1[3,5] 25.02.2019 28.04.2019 Quản trị Lƣơng Hữu Xô

K5.KTTH +K6.KTTH Tiếng Anh chuyên ngành 3 30 30 D7.202 C[2,4,6] 13.03.2019 09.04.2019 Ngoại ngữ Đặng Thu Trang

K5.QTDVDL Giáo dục thể chất 3 1 6.5 23.5 SVĐLH S[2,4,6] 25.02.2019 10.03.2019 Đại cƣơng Trần Doãn Khoa

K5.QTDVDL Quản trị chiến lƣợc 3 40 10 D5.102 S1[3,5] 25.02.2019 28.04.2019 Quản trị Lƣơng Hữu Xô

K5.QTDVDL Quản trị tài chính 3 40 10 D5.101 S[2,4,6] 18.03.2019 11.04.2019 Tài chính Tạ Thị Chuyên

K5.QTKD Khởi nghiệp 2 20 20 D7.101 C[2,4,6] 25.02.2019 14.03.2019 Quản trị Phạm Đức Kiểm

K5.QTKD Quản trị thƣơng hiệu 2 30 0 D7.101 C[3,5] 25.02.2019 17.03.2019 Quản trị Phạm Thị Thu Thủy

K5.QTKD+K5.CTH+K5.QTV

P+K5.KTTH+K5.TCNH+K5.Q

TDVDL Giáo dục quốc phòng 3 3 15 60 SVĐLH SC[CN] 25.02.2019 24.04.2019 Đại cƣơng Phạm Văn Đỏ

K5.QTVP+K5.KTTH Giáo dục thể chất 3 1 6.5 23.5 SVĐLH S[2,4,6] 25.02.2019 10.03.2019 Đại cƣơng Trần Doãn Khoa

K5.TCNH Kinh tế đầu tƣ 2 25 10 D7.302 C1[3,5] 25.02.2019 14.04.2019 Quản trị Hà Thu Hoài

K5.TCNH

Thực hành nghiệp vụ ngân hàng thƣơng 

mại 3 0 90 D7.302 C[2,4,6] 25.02.2019 07.04.2019 Tài chính Phạm Thị Duyến+ Nguyễn Thị Phƣơng

K5.TCNH+ K6.TCNH+

K7.TCNH Tiếng Anh chuyên ngành TCNH 3 30 30 D5.202 S[3,5] 25.02.2019 07.04.2019 Ngoại ngữ Vũ Thị Nhung

K5L.(KT+TC+QTKD+KTĐ) Giáo dục quốc phòng 3 3 15 60 SVĐLH SC[CN] 25.02.2019 24.04.2019 Đại cƣơng Phạm Văn Đỏ

K6.CNTT An toàn và bảo mật thông tin 2 30 0 T3 S2[2,4,6] 24.04.2019 26.05.2019 CNTT Nguyễn Thanh Liêm
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K6.CNTT Giải tích 1 4 60 0 T3 S[3,5] 25.02.2019 07.04.2019 Đại cƣơng Lâm Thị Thoa

K6.CNTT Giải tích 2 3 45 0 T1 S1[2,4,6] 22.04.2019 09.06.2019 Đại cƣơng Hoàng Thế Anh

K6.CNTT Tối ƣu hóa 3 40 10 T1 S1[2,4,6] 25.02.2019 11.04.2019 Đại cƣơng Nguyễn Thanh Liêm

K6.CNTY Anh văn chuyên ngành 3 30 30 A3.102 S[3,5] 18.03.2019 28.04.2019 Ngoại ngữ Vũ Thị Nhung

K6.CNTY Bệnh ký sinh trùng thú y 3 30 30 H2.501 S[3,5] 29.04.2019 12.06.2019 CNTY Vũ Thị Nguyện

K6.CNTY Chọn và nhân giống vật nuôi 3 30 30 H2.501 S1[2,4,6] 25.02.2019 23.04.2019 CNTY Nguyễn Thị Cúc

K6.CNTY Di truyền động vật 3 30 30 H2.501 S2[2,4,6] 25.02.2019 23.04.2019 CNTY Vũ Thu Đoàn

K6.CNTY Độc chất học thú y 2 15 30 H2.501 S1[2,4,6] 24.04.2019 09.06.2019 CNTY Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Thị Xuân

K6.CNTY Giáo dục thể chất 4 1 6.5 23.5 SVĐLH S[3,5] 25.02.2019 17.03.2019 Đại cƣơng Nguyễn Thị Huyền (thể chất)

K6.CNTY Khoa học quản lý và lãnh đạo 2 30 0 D7.301 C[2,4,6] 01.03.2019 14.03.2019 LLCT Nguyễn Thị Thắm 81

K6.CNTY Miễn dịch thú y 2 15 30 H2.501 S2[2,4,6] 24.04.2019 09.06.2019 CNTY Vũ Thu Đoàn

K6.CTH Các tác phẩm mácxít về chính trị 2 25 10 D3.101 S[3,5] 18.03.2019 10.04.2019 LLCT Đặng Trà My

K6.CTH Chính trị học phát triển 3 40 10 D3.101 C[2,4,6] 29.03.2019 22.04.2019 LLCT Nguyễn Thị Thắm 81

K6.CTH Lịch sử  ngoại giao 2 25 10 D3.101 C1[2,4,6] 25.02.2019 28.03.2019 LLCT Trần Việt Dũng

K6.CTH Lịch sử tƣ tƣởng chính trị 3 40 10 D3.101 C2[2,4,6] 25.02.2019 11.04.2019 LLCT Khuất Thị Hòa

K6.CTH Phƣơng pháp tiếp cận và xử lý tình huống chính trị 2 25 10 D3.101 C2[3,5] 25.02.2019 14.04.2019 LLCT Tô Văn Sông

K6.CTH Tâm lý học quản lý 2 25 10 D3.101 S1[2,4,6] 12.04.2019 16.05.2019 Quản trị Vũ Thị Thu Trang

K6.KT1 Kế toán Hành chính, sự nghiệp 3 40 10 D7.302 S1[3,5] 25.02.2019 08.05.2019 Kế toán Vũ Quốc Vững 

K6.KT1 Kế toán quản trị 1 3 40 10 D7.302 S1[2,4,6] 12.04.2019 04.06.2019 Kế toán Nguyễn Thị Nhƣ Thảo

K6.KT1 Kế toán quốc tế 3 40 10 D7.302 S2[3,5] 25.02.2019 12.05.2019 Tài chính Bùi Phƣơng Thanh

K6.KT1 Kế toán tài chính 3 3 40 10 D7.302 S2[2,4,6] 25.02.2019 11.04.2019 Kế toán Phạm Thị Huế 

K6.KT1 Kiểm toán 3 40 10 D7.302 S[3,5] 13.05.2019 16.06.2019 Kế toán Lê Thị Hà Anh

K6.KT1 Phân tích tài chính 3 40 10 D7.302 S2[2,4,6] 12.04.2019 04.06.2019 Tài chính Đào Thị Lan Anh

K6.KT1 Tài chính doanh nghiệp 3 40 10 D7.302 S1[2,4,6] 25.02.2019 11.04.2019 Tài chính Đỗ Thị Thúy Hƣờng

K6.KT1 Tổ chức hạch toán kế toán 2 25 10 D7.302 S[2,4,6] 05.06.2019 20.06.2019 Kế toán Nguyễn Thị Phƣơng Dung
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K6.KT2 Kế toán tài chính 3 3 40 10 D7.102 C[2,4,6] 12.04.2019 12.05.2019 Kế toán Phạm Quang Thịnh

K6.KT2 Kiểm toán 3 40 10 D7.102 C1[3,5] 25.02.2019 08.05.2019 Kế toán Hoàng Thị Huyền

K6.KT2 Phân tích tài chính 3 40 10 D7.102 C[3,5] 09.05.2019 12.06.2019 Tài chính Đỗ Thị Thúy Hƣờng

K6.KT2 Kế toán quốc tế 3 40 10 D7.102 C[2,4,6] 20.03.2019 11.04.2019 Kế toán Bùi Phƣơng Thanh

K6.KT2 Kế toán quản trị 2 2 25 10 D7.102 C[2,4,6] 13.05.2019 28.05.2019 Kế toán Nguyễn Thị Ngọc

K6.KT2 Tổ chức hạch toán kế toán 2 25 10 D7.102 C[2,4,6] 29.05.2019 13.06.2019 Kế toán Nguyễn Thị Quỳnh Nga

K6.KT2 Kế toán Hành chính, sự nghiệp 3 40 10 D7.102 C2[3,5] 25.02.2019 08.05.2019 Kế toán Vũ Quốc Vững

K6.KT2 Kế toán quản trị 1 3 40 10 D7.102 C[2,4,6] 25.02.2019 19.03.2019 Kế toán Nguyễn Thị Ngọc

K6.KTĐ ĐAMH Thiết kế hệ thống cung cấp điện 1 0 0 H2.401 C[2,4] 18.04.2019 26.05.2019 KT Điện Phạm Văn Hiếu

K6.KTĐ Kỹ thuật ghép nối máy tính 2 20 20 H2.301 C[2,4,6] 25.03.2019 11.04.2019 ĐT-VT Vũ Thị Kim Nhung

K6.KTĐ Kỹ thuật số 3 45 0 H2.301 S[3,5] 25.02.2019 27.03.2019 ĐT-VT Nguyễn Thị Phiên

K6.KTĐ Lý thuyết trƣờng điện từ 3 45 0 T4 S1[2,4,6] 25.02.2019 07.04.2019 ĐT-VT Tăng Thế Toan

K6.KTĐ Máy điện 3 45 0 H2.301 S[2,4,6] 08.04.2019 05.05.2019 KT Điện Lê Thị Hiến

K6.KTĐ Thí nghiệm máy điện 1 0 30 H2.301 S[2,4,6] 06.05.2019 19.05.2019 KT Điện Lê Thị Hiến

K6.KTĐ Thiết kế hệ thống cung cấp điện 3 45 0 H2.401 S[3,5] 18.04.2019 26.05.2019 KT Điện Lê Thị Thƣơng

K6.KTĐ Thực hành Kỹ thuật số 1 0 30 H2.301 S[3,5] 28.03.2019 17.04.2019 ĐT-VT Lê Thị Thắm

K6.KTTH Giáo dục thể chất 4 1 6.5 23.5 SVĐLH C[2,4,6] 29.03.2019 11.04.2019 Đại cƣơng Trần Doãn Khoa

K6.KTTH Khoa học quản lý 2 30 30 D7.301 C[2,4,6] 01.03.2019 14.03.2019 LLCT Nguyễn Thị Thắm 81

K6.LTKT1 Kế toán công 2 15 30 D7.101 C[7] 20.05.2019 21.07.2019 Kế toán Nguyễn Thị Ngọc Mai

K6.LTKT1 Kế toán quản trị 2 3 30 30 D7.101 S[CN] 27.05.2019 18.08.2019 Kế toán Ngô Thành Nam

K6.LTKT1 Kế toán quốc tế 3 30 30 D7.101 C[CN] 25.02.2019 26.05.2019 Kế toán Nguyễn Phƣơng Ngọc

K6.LTKT1 Kế toán tài chính 3 3 30 30 D7.101 C[7] 25.02.2019 19.05.2019 Kế toán Bùi Phƣơng Thanh

K6.LTKT1 Kiểm toán tài chính 3 30 30 D7.101 S[CN] 25.02.2019 26.05.2019 Kế toán Nguyễn Thị Thu Huyền

K6.LTKT1 Tổ chức hạch toán kế toán 3 30 30 D7.101 C[CN] 27.05.2019 18.08.2019 Kế toán Phạm Thị An

K6.LTQTKD  Dự báo kinh tế và kinh doanh 2 30 0 D5.101 S2[2,4,6] 16.04.2019 18.05.2019 Quản trị Phạm Thị Hƣơng
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CM/TT
Tên GV

K6.LTQTKD Kinh tế vi mô 1 2 15 30 D7.102 S[3,5] 25.02.2019 20.03.2019 K.Tế Nguyễn Thị Thƣ

K6.LTQTKD Kinh tế vĩ mô 1 2 15 30 D7.102 S2[3,5] 21.03.2019 26.05.2019 K.Tế Phạm Thị Hƣơng

K6.LTQTKD Quản trị chất lƣợng 2 15 30 D5.101 S1[3,5] 18.03.2019 28.04.2019 Quản trị Đinh Thị Diệu Hà

K6.LTQTKD Quản trị kinh doanh 2 3 30 30 D5.102 S2[2,4,6] 25.02.2019 28.03.2019 Quản trị Phạm Trung Nghiêm

K6.LTQTKD Quản trị sản xuất 2 30 0 D5.102 S1[3,5] 29.04.2019 09.06.2019 Quản trị Đào Thúy Nga

K6.LTQTKD Tâm lý quản lý 2 15 30 D5.101 S1[2,4,6] 12.04.2019 16.05.2019 Quản trị Vũ Thị Thu Trang

K6.LTQTKD Thống kê kinh tế 2 25 10 D7.301 C1[3,5] 25.02.2019 14.04.2019 K.Tế Phạm Thị Na

K6.QTKD Dự báo kinh tế và kinh doanh 2 30 0 D5.101 S2[2,4,6] 16.04.2019 18.05.2019 Quản trị Phạm Thị Hƣơng

K6.QTKD Hệ thống thông tin quản lý 2 20 20 D5.101 S[3,5] 20.05.2019 16.06.2019 CNTT Vũ Thị Thƣơng Huyền

K6.QTKD Phân tích hoạt động kinh doanh 2 25 10 D5.101 S2[2,4,6] 19.05.2019 19.06.2019 K.Tế Hồ Thị Thúy

K6.QTKD Quản trị chất lƣợng 2 30 0 D5.101 S1[3,5] 18.03.2019 28.04.2019 Quản trị Đinh Thị Diệu Hà

K6.QTKD Quản trị dự án đầu tƣ 2 30 0 D5.101 S2[3,5] 18.03.2019 28.04.2019 Quản trị Hà Thu Hoài

K6.QTKD Quản trị kinh doanh 2 2 25 10 D5.101 S1[2,4,6] 17.05.2019 18.06.2019 Quản trị Phạm Trung Nghiêm

K6.QTKD Quản trị kinh doanh bảo hiểm 2 30 0 D5.101 S[3,5] 29.04.2019 19.05.2019 Quản trị Phạm Trung Nghiêm

K6.QTKD Quản trị tài chính 3 35 20 D5.101 S[2,4,6] 18.03.2019 11.04.2019 Quản trị Tạ Thị Chuyên

K6.QTKD Tâm lý quản lý 2 30 0 D5.101 S1[2,4,6] 12.04.2019 16.05.2019 Quản trị Vũ Thị Thu Trang

K6.QTKD Thực tế chuyên ngành 1 2 0 0 D5.101 S[2,3,4,5,6]C[5] 25.02.2019 17.03.2019 Quản trị Khoa QTKD (Đ/C Lý)

K6.QTVP+K7.QTVP Nguyên lý kế toán 3 40 10 D7.202 S1[3,5] 25.02.2019 28.04.2019 Kế toán Trần Thị Diệu Loan

K6.QTVP+K7.QTVP Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học 2 30 0 D5.201 C2[3,5] 25.02.2019 07.04.2019 Quản trị Phạm Hồng Thơm

K6.QTVP+K7.QTVP Thống kê kinh tế-xã hội 2 25 10 D7.301 C1[3,5] 25.02.2019 14.04.2019 Quản trị Phạm Thị Na

K6.QTVP+K7.QTVP Thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý 2 25 10 D7.301 C[3,5] 16.04.2019 09.05.2019 Quản trị Tạ Thị Thanh Thủy

K6.QTVP+K7.QTVP+K8.QT

VP Khoa học quản lý 2 25 10 D7.301 C[2,4,6] 01.03.2019 14.03.2019 LLCT Nguyễn Thị Thắm 81

K6.TCNH+

U7.TCNH Giáo dục thể chất 4 1 6.5 23.5 SVĐLH C[2,4,6] 29.03.2019 11.04.2019 Đại cƣơng Trần Doãn Khoa
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Lớp TÊN HỌC PHẦN
Số 

TC
LT

TH/

TT
Phòng Buổi [thứ] Từ ngày Đến ngày

Khoa 

CM/TT
Tên GV

K6.TCNH+

U7.TCNH Kinh tế đầu tƣ 2 25 10 D7.302 C1[3,5] 25.02.2019 14.04.2019 Quản trị Hà Thu Hoài

K6.TCNH+

U7.TCNH Marketing căn bản 2 25 10 D7.201 S2[2,4,6] 25.02.2019 28.03.2019 K.Tế Nguyễn Thị Nguyệt

K6.TCNH+

U7.TCNH Tài chính doanh nghiệp 3 40 10 D7.302 S1[2,4,6] 25.02.2019 11.04.2019 Tài chính Đỗ Thị Thúy Hƣờng

K6.TCNH+

U7.TCNH Tiếng Anh thông dụng 3 3 30 30 D7.202 S1[2,4,6] 22.04.2019 20.06.2019 Ngoại ngữ Nguyễn Thị Thanh Nhàn

K6L.KTĐ Kỹ thuật chiếu sáng 2 30 0 H2.401 S[3,5] 18.03.2019 17.04.2019 KT Điện Nguyễn Phúc Dƣơng

K6L.KTĐ Kỹ thuật ghép nối máy tính 2 20 20 H2.301 C[2,4,6] 25.03.2019 11.04.2019 ĐT-VT Vũ Thị Kim Nhung

K6L.KTĐ Kỹ thuật số 2 30 0 H2.301 S[3,5] 25.02.2019 17.03.2019 ĐT-VT Nguyễn Thị Phiên

K6L.KTĐ Lý thuyết trƣờng điện từ 2 30 0 T4 S1[2,4,6] 25.02.2019 31.03.2019 ĐT-VT Tăng Thế Toan

K6L.KTĐ Máy điện 3 45 0 H2.301 S[2,4,6] 08.04.2019 05.05.2019 KT Điện Lê Thị Hiến

K6L.KTĐ Tiếng Trung Quốc 3 30 30 D5.101 C1[3,5] 25.02.2019 22.05.2019 Ngoại ngữ Khƣơng Thị Thủy

K6L.KTĐ Xử lý tín hiệu số 2 30 0 H2.401 S2[2,4,6] 08.04.2019 12.05.2019 ĐT-VT Nguyễn Thị Toan

K7.CNTT Giải tích 2 3 45 0 T1 S1[2,4,6] 22.04.2019 09.06.2019 Đại cƣơng Hoàng Thế Anh

K7.CNTT Kiến trúc máy tính 2 15 30 T1 S[3,5] 22.04.2019 29.05.2019 CNTT Phạm Văn Quang

K7.CNTT Phƣơng pháp số 3 45 0 D6.101 S[3,5] 21.03.2019 21.04.2019 Đại cƣơng Nguyễn Thanh Liêm

K7.CNTT Tiếng Anh chuyên ngành 3 30 30 T1 S2[2,4,6] 25.02.2019 23.04.2019 Ngoại ngữ Phạm Thị Hiển

K7.CNTT Tối ƣu hóa 3 40 10 T1 S1[2,4,6] 25.02.2019 11.04.2019 Đại cƣơng Nguyễn Thanh Liêm

K7.CNTT Truyền thông đa phƣơng tiện 2 25 10 T1 S[3,5] 25.02.2019 20.03.2019 CNTT Vũ Thị Tuyết

K7.KT Địa lý kinh tế VN 2 25 10 D7.201 S1[2,4,6] 25.02.2019 28.03.2019 Quản trị Nguyễn Thị Dung

K7.KT Kinh tế lƣợng 3 40 10 D7.201 S2[2,4,6] 08.05.2019 22.06.2019 K.Tế Đào Thị Tuyết Thanh
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Lớp TÊN HỌC PHẦN
Số 

TC
LT

TH/

TT
Phòng Buổi [thứ] Từ ngày Đến ngày

Khoa 

CM/TT
Tên GV

K7.KT Khởi nghiệp 2 25 10 D7.201 S2[2,4,6] 29.03.2019 07.05.2019 K.Tế Phùng Việt Phƣơng

K7.KT Kế toán tài chính 1 3 40 10 D7.201 S1[2,4,6] 29.03.2019 21.05.2019 Tài chính Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

K7.KT Giáo dục thể chất 4 1 6.5 24 SVĐLH S[3,5] 25.02.2019 17.03.2019 Đại cƣơngNguyễn Thị Huyền (thể chất)

K7.KT Quản trị kinh doanh 3 40 10 D7.201 S2[3,5] 18.03.2019 29.05.2019 Quản trị Hồ Thị Thúy

K7.KT Tiếng Anh chuyên ngành 3 30 30 D7.201 S1[3,5] 18.03.2019 12.06.2019 Ngoại ngữPhan Thị Hiền

K7.KT NV ngân hàng TM 2 25 10 D7.201 S1[2,4,6] 22.05.2019 22.06.2019 Tài chính Nguyễn Thị Phƣơng

K7.KT Marketing căn bản 3 45 0 D7.201 S2[2,4,6] 25.02.2019 28.03.2019 K.Tế Nguyễn Thị Nguyệt

K7.KTĐ Cấu kiện điện tử 2 30 0 T4 S2[2,4,6] 25.02.2019 02.04.2019 ĐT-VT Phan Đình Trung

K7.KTĐ Điện tử tƣơng tự 3 45 0 T4 S[3,5] 20.05.2019 19.06.2019 ĐT-VT Vũ Thị Thảo (83)

K7.KTĐ Kỹ thuật số 3 45 0 H2.301 S[3,5] 25.02.2019 27.03.2019 ĐT-VT Nguyễn Thị Phiên

K7.KTĐ Lý thuyết mạch điện, điện tử 3 45 0 T4 S[3,5] 18.04.2019 19.05.2019 ĐT-VT Vũ Thị Thảo (83)

K7.KTĐ Lý thuyết trƣờng điện từ 3 45 0 T4 S1[2,4,6] 25.02.2019 07.04.2019 ĐT-VT Tăng Thế Toan

K7.KTĐ Soạn thảo văn bản 2 25 10 D4.102 C[2,4,6] 15.04.2019 07.05.2019 QTVP Nguyễn Thị Mây

K7.KTĐ Thực hành Điện tử tƣơng tự 1 0 30 T4 S[2,4,6] 03.06.2019 16.06.2019 ĐT-VT Nguyễn Ngọc Cƣơng

K7.KTĐ Thực hành Kỹ thuật số 1 0 30 H2.301 S[3,5] 28.03.2019 17.04.2019 ĐT-VT Lê Thị Thắm

K7.NNA + K8.NNA Đọc – Viết 2 3 30 30 D5.101 C[2,4,6] 24.04.2019 26.05.2019 Ngoại ngữ Trần Thị Oanh

K7.NNA + K8.NNA Nghe – Nói 2 3 30 30 D5.101 C2[2,4,6] 25.02.2019 23.04.2019 Ngoại ngữ Đinh Thị Lê Duyên

K7.NNA + K8.NNA Nguyên lý kế toán 3 45 0 D7.202 S1[3,5] 25.02.2019 28.04.2019 Kế toán Trần Thị Diệu Loan

K7.NNA + K8.NNA Phân tích diễn ngôn 2 30 0 D5.101 C2[3,5] 25.02.2019 07.04.2019 Quản trị Nguyễn Thị Thúy Hạnh
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Lớp TÊN HỌC PHẦN
Số 
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K7.NNA + K8.NNA Tiếng Trung 1 4 45 30 D5.101 C1[3,5] 25.02.2019 12.06.2019 Ngoại ngữ Khƣơng Thị Thủy

K7.NNA + K8.NNA+K8.TC Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 40 10 D5.101 C1[2,4,6] 25.02.2019 11.04.2019 Tài chính Nguyễn Thị Thu 88

K7.QTDVDL Giáo dục thể chất 3 1 6.5 23.5 SVĐLH S[2,4,6] 25.02.2019 10.03.2019 Đại cƣơng Trần Doãn Khoa

K7.QTDVDL Quản trị chiến lƣợc 3 40 10 D5.102 S1[3,5] 25.02.2019 28.04.2019 Quản trị Lƣơng Hữu Xô

K7.QTDVDL+K8QTDVDL Cơ sở Văn hóa Việt Nam 2 25 10 D5.102 C1[2,4,6] 25.02.2019 28.03.2019 Quản trị Trần Thị Ngoan

K7.QTDVDL+K8QTDVDL Địa lý du lịch 2 25 10 D5.102 C2[2,4,6] 25.02.2019 28.03.2019 Quản trị Vũ Thị Hƣơng 78

K7.QTDVDL+K8QTDVDL Giáo dục thể chất 4 1 6.5 23.5 SVĐLH C[2,4,6] 29.03.2019 11.04.2019 Đại cƣơng Trần Doãn Khoa

K7.QTDVDL+K8QTDVDL Tâm lý du khách và nghệ thuật giao tiếp 3 40 10 D5.102 C2[3,5] 25.02.2019 08.05.2019 Quản trị Trần Đức Thắng

K7.QTDVDL+K8QTDVDL Thống kê du lịch 2 25 10 D7.301 C1[3,5] 25.02.2019 14.04.2019 Quản trị Phạm Thị Na

K7.QTKD Kế toán tài chính 2 25 10 D5.102 S1[2,4,6] 25.02.2019 28.03.2019 Kế toán Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

K7.QTKD Luật kinh tế (Luật kd) 3 40 10 D5.102 S1[2,4,6] 29.03.2019 21.05.2019 Đại cƣơng Vũ Thị Hƣơng 91

K7.QTKD Nguyên lý thống kê 3 40 10 D4.101 C[2,4,6] 01.04.2019 25.04.2019 K.Tế Đào Thị Miền

K7.QTKD Quản trị chiến lƣợc 3 45 0 D5.102 S1[3,5] 25.02.2019 28.04.2019 Quản trị Lƣơng Hữu Xô

K7.QTKD Quản trị kinh doanh 2 2 25 10 D5.102 S2[2,4,6] 25.02.2019 28.03.2019 Quản trị Phạm Trung Nghiêm

K7.QTKD Quản trị sản xuất và tác nghiệp 2 30 0 D5.102 S1[3,5] 29.04.2019 09.06.2019 Quản trị Đào Thúy Nga

K7.QTKD Tiếng anh chuyên ngành 1 3 30 30 D5.102 S2[3,5] 25.02.2019 22.05.2019 Ngoại ngữ Đặng Thu Trang

K7.QTVP Xác suất thống kê 3 45 0 D7.102 S1[3,5] 21.03.2019 26.05.2019 Đại cƣơng Vũ Thị Thảo 82

K8.CNTT Giải tích 2 3 45 0 D4.102 C[2,4,6] 25.03.2019 14.04.2019 Đại cƣơng Nguyễn Ngọc Viên
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K8.CNTT Giáo dục thể chất 2 1 6 24 SVĐLH C[3,5] 25.02.2019 17.03.2019 Đại cƣơng Lê Thị Thanh Huyền

K8.CNTT Kỹ thuật lập trình 3 30 30 D4.102 C[2,4,6] 08.05.2019 04.06.2019 CNTT Nguyễn Thị Xoan

K8.CNTT Phƣơng pháp số 3 45 0 D6.101 S[3,5] 21.03.2019 21.04.2019 Đại cƣơng Nguyễn Thanh Liêm

K8.CNTT Soạn thảo văn bản 2 25 10 D4.102 C[2,4,6] 15.04.2019 07.05.2019 QTVP Nguyễn Thị Mây

K8.CNTT Tiếng anh thông dụng 2 3 30 30 D4.102 C[2,3,4,5,6] 05.06.2019 21.06.2019 Ngoại ngữ Trần Thị Oanh

K8.CNTT Tin học đại cƣơng 3 30 30 D4.102 C[2,4,6] 25.02.2019 24.03.2019 CNTT Vũ Thị Thƣơng Huyền

K8.CNTT Toán rời rạc 3 30 30 D6.101 S[3,5] 22.04.2019 09.06.2019 Đại cƣơng Nguyễn Thanh Liêm

K8.KT1 Giáo dục thể chất 2 1 6.5 23.5 SVĐLH S[3,5] 25.02.2019 17.03.2019 Đại cƣơng Trần Doãn Khoa

K8.KT1 Kinh tế vĩ mô 3 40 10 D7.101 S1[2,4,6] 17.05.2019 27.06.2019 K.Tế Nguyễn Thị Thƣ

K8.KT1 Pháp luật kinh tế 3 40 10 D7.101 S2[2,4,6] 02.05.2019 16.06.2019 Đại cƣơng Nguyễn Mạnh Tuân

K8.KT1 Tiếng Anh thông dụng 2 3 30 30 D7.101 S2[2,4,6] 25.02.2019 23.04.2019 Ngoại ngữ Đinh Thị Lê Duyên

K8.KT1 Tin học đại cƣơng 3 30 30 D7.101 S[3,5] 18.03.2019 28.04.2019 CNTT Lê Thị Sinh

K8.KT1 Toán cao cấp 2 3 45 0 D7.101 S1[2,4,6] 29.03.2019 16.05.2019 Đại cƣơng Lâm Thị Thoa

K8.KT1 Văn hóa kinh doanh 2 30 0 D7.101 S1[2,4,6] 25.02.2019 28.03.2019 Quản trị Nguyễn Thị Thúy Hạnh 

K8.KT1 Xác suất thống kê 3 45 0 D7.101 S[3,5] 29.04.2019 02.06.2019 Đại cƣơng Nguyễn Ngọc Viên

K8.KT2 Giáo dục thể chất 2 1 6.5 23.5 SVĐLH S[2,4,6] 25.02.2019 10.03.2019 Đại cƣơng Lê Thị Thanh Huyền

K8.KT2 Kinh tế vi mô 3 45 0 D7.102 S[3,5] 25.02.2019 20.03.2019 K.Tế Nguyễn Thị Thƣ

K8.KT2 Kinh tế vĩ mô 3 40 10 D7.102 S2[3,5] 21.03.2019 26.05.2019 K.Tế Phạm Thị Hƣơng

K8.KT2 Pháp luật kinh tế 3 40 10 D7.102 S2[2,4,6] 11.03.2019 28.04.2019 Đại cƣơng Nguyễn Mạnh Tuân
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K8.KT2 Tiếng Anh thông dụng 2 3 30 30 D7.102 S1[2,4,6] 22.04.2019 23.06.2019 Ngoại ngữ Phạm Thị Hiển

K8.KT2 Toán cao cấp 2 3 45 0 D7.102 S1[2,4,6] 11.03.2019 21.04.2019 Đại cƣơng Hoàng Thế Anh

K8.KT2 Văn hóa kinh doanh 2 30 0 D7.102 S2[2,4,6] 02.05.2019 02.06.2019 Quản trị Nguyễn Thị Thúy Hạnh 

K8.KT2 Xác suất thống kê 3 45 0 D7.102 S1[3,5] 21.03.2019 26.05.2019 Đại cƣơng Vũ Thị Thảo 82

K8.NNA Kinh tế vi mô 3 45 0 D7.202 S2[2,4,6] 25.02.2019 11.04.2019 K.Tế Nguyễn Ngọc Kiên

K8.NNA Kinh tế vĩ mô 3 40 10 D7.202 S2[2,4,6] 12.04.2019 04.06.2019 K.Tế Nguyễn Ngọc Kiên

K8.QTKD + DL+ 

TC+VP+PTNT+KTTH Giáo dục thể chất 2 1 6.5 23.5 SVĐLH S[3,5] 09.05.2019 29.05.2019 Đại cƣơng Lê Thị Thanh Huyền
K8.QTKD + DL+ 

TC+VP+PTNT+KTTH Kinh tế vi mô 3 40 10 D7.202 S2[2,4,6] 25.02.2019 11.04.2019 K.Tế Nguyễn Ngọc Kiên
K8.QTKD + DL+ 

TC+VP+PTNT+KTTH Kinh tế vĩ mô 3 40 10 D7.202 S2[2,4,6] 12.04.2019 04.06.2019 K.Tế Nguyễn Ngọc Kiên

K8.QTKD + DL+ 

TC+VP+PTNT+KTTH Nguyên lý kế toán 3 25 10 D7.202 S1[3,5] 25.02.2019 28.04.2019 Kế toán Trần Thị Diệu Loan

K8.QTKD + DL+ 

TC+VP+PTNT+KTTH Pháp luật kinh tế 3 40 10 D7.202 S2[3,5] 25.02.2019 08.05.2019 Đại cƣơng Nguyễn Thị Việt Hà

K8.QTKD + DL+ 

TC+VP+PTNT+KTTH Tiếng Anh thông dụng 2 3 30 30 D7.202 S1[2,4,6] 25.02.2019 23.04.2019 Ngoại ngữ Vũ Thị Nhung

K8.QTKD + DL+ 

TC+VP+PTNT+KTTH Tiếng Anh thông dụng 3 3 30 30 D7.202 S1[2,4,6] 24.04.2019 23.06.2019 Ngoại ngữ Nguyễn Thị Thanh Nhàn

K8.KTĐ Giải tích 2 3 45 0 D4.102 C[2,4,6] 25.03.2019 14.04.2019 Đại cƣơng Nguyễn Ngọc Viên

K8.KTĐ Giáo dục thể chất 2 1 6 24 SVĐLH C[3,5] 25.02.2019 17.03.2019 Đại cƣơng Lê Thị Thanh Huyền

K8.KTĐ Hóa học đại cƣơng 2 30 0 D4.102 C[3,5] 18.03.2019 07.04.2019 ĐT-VT Nguyễn Thị Cúc

K8.KTĐ Kỹ thuật lập trình C 3 30 30 D4.102 C[2,4,6] 08.05.2019 04.06.2019 CNTT Nguyễn Thị Xoan

K8.KTĐ Soạn thảo văn bản 2 25 10 D4.102 C[2,4,6] 15.04.2019 07.05.2019 QTVP Nguyễn Thị Mây

K8.KTĐ Tiếng anh thông dụng 2 3 30 30 D4.102 C[2,3,4,5,6] 05.06.2019 21.06.2019 Ngoại ngữ Trần Thị Oanh
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K8.KTĐ Thí nghiệm vật lý 1 0 30 D4.102 C[3,5] 16.05.2019 05.06.2019 ĐT-VT Mai Thị Mi

K8.KTĐ Vật lý 1 3 45 0 D4.102 C[3,5] 08.04.2019 15.05.2019 ĐT-VT Mai Thị Mi

K8.KTĐ Tin học đại cƣơng 3 30 30 D4.102 C[2,4,6] 25.02.2019 24.03.2019 CNTT Vũ Thị Thƣơng Huyền

Nơi nhận:                                                   NGƯỜI LẬP                                               PHÒNG ĐÀO TẠO                                               HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu;   <Đã ký>

- Các khoa CM;  

- Phòng Đào tạo (02 bản); Phạm Thị Thúy Ngân

- Phòng QLNH (02 bản);

- Phòng KT&ĐBCL (02 bản) ;    

- Phòng TTPC (02 bản);

- Phòng QTTB (02 bản)

- Ban Bảo vệ (02 bản);

- Đăng tải Website;

- Lƣu: VT; ĐT.

     TS. Vũ Đức LễLê Thị Sinh

<Đã ký> <Đã ký>
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